	PHÒNG GD & ĐT SÌN HỒ

TRƯỜNG PTDTBT THCS PHĂNG SÔ LIN


	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018 - 2019


Môn: Sinh học   Lớp: 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian chép đề)


    (Đề kiểm tra gồm 01 trang)
Câu 1: (3 điểm):
Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ?
Câu 2: (2 điểm):
Trình bày cấu tạo màng lưới của cầu mắt ? Các biện pháp phòng tránh các bênh về mắt ?
Câu 3: (2 điểm): 
Thế nào là phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện ? Cho ví dụ ?
Câu 4: (2 điểm): 
Những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên là gì ? Để tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc tránh nạo thai ở tuổi vị thành niên cần làm gì ?
Câu 5: (1 điểm): 
Vì sao tuyến tụy là 1 tuyến pha ?
- Hết - 

(HS không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn: Sinh học   Lớp: 8
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
(3 điểm)


	- Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình:
+ Qua trình lọc máu ở cầu thận: Máu tới cầu thận với áp lực lớn tạo lực đẩy nước và các chất hoà tan có kích thước nhỏ qua lỗ lọc (30-40 angtron) trên vách mao mạch vào nang cầu thận (các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn nên không qua lỗ lọc). Kết quả tạo ra nước tiểu đầu trong nang cầu thận.
+ Quá trình hấp thụ lại ở ống thận: Nước tiểu đầu được hấp thụ lại nước và các chất cần thiết (chất dinh dưỡng, các ion cần cho cơ thể...).
+ Quá trình bài tiết tiếp (ở ống thận): Hấp thụ chất cần thiết, bài tiết tiếp chất thừa, chất thải tạo thành nước tiểu chính thức.
	1,0
1,0
1,0

	Câu 2
(2 điểm)


	- Màng lưới gồm:
+ Các tế bào nón: tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc.
+ Tế bào que: tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu.
+ Điểm vàng (trên trục mắt) là nơi tập trung các tế bào nón, mỗi tế bào nón liên hệ với tế bào thần kinh thị giác qua 1 tế bào 2 cực giúp ta tiếp nhận hình ảnh của vật rõ nhất.
- Phòng tránh các bệnh về mắt:
+ Giữ sạch sẽ mắt.
+ Rửa mắt bằng nước muối loãng, nhỏ thuốc mắt.
+ Ăn đủ vitamin A.
+ Ra đường nên đeo kính.
	0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 3
(2 điểm)


	- PXKĐK là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập và rèn luyện.
VD: 
- PXCĐK là phản xạ được hình thành trong đời sống của cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện.
VD:
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 4
(2 điểm)


	* Những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên:
- Nguy cơ tử vong cao.
- Có nguy cơ phải bỏ học, ảnh hưởng tới tiền đồ, sự nghiệp.
* Để tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc tránh nạo thai ở tuổi vị thành niên cần:
- Có kiến thức về sức khỏe sinh sản.
- Biết giữ gìn tình bạn trong sáng, lành mạnh.
- Biết kiềm chế, từ chối quan hệ tình dục ở tuổi học sinh.
- Hoặc phải bảo đảm tình dục an toàn.
	0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 5
(1 điểm)


	Tuyến tụy là tuyến pha vì:
+ Chức năng ngoại tiết: Tiết dịch tụy giúp tiêu hóa thức ăn.
+ Chức năng nội tiết: Tiết ra 2 loại hoocmôn là insulin và glucagôn giúp điều hòa lượng đường huyết.
	0,5
0,5



(Lưu ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm)
ĐỀ CHÍNH THỨC








